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Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân 
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thực hiện. Nội dung lý thuyết trong trong luận văn tôi có sử dụng một số tài 

liệu tham khảo như đã trình bày trong phần tài liệu tham khảo. Chương trình 

phần mềm và những kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được công 

bố trong bất kỳ một công trình nào khác. 

 

Thái Nguyên, ngày7 tháng 6 năm 2014 

Học viên thực hiện 
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MỞ ĐẦU 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong những lĩnh vực được tập trung 

nghiên cứu và phát triển của công nghệ thông tin, nhằm giải quyết các bài 

toán quản lý, tìm kiếm thông tin trong những hệ thống lớn đa dạng, phức tạp 

cho nhiều người sử dụng trên máy tính điện tử. Có thể nói E. F. Codd là 

người đầu tiên đề xuất mô hình dữ liệu quan hệ cho CSDL với công trình [6] 

mà ngày nay đã trở thành kinh điển. Đây là mô hình được xây dựng trên cơ sở 

lý thuyết toán học về các quan hệ, bao gồm các thực thể (đối tượng) và các 

mối quan hệ qua lại giữa chúng. Chỉ điều này đã tạo cơ sở toán học với cấu 

trúc hoàn chỉnh làm nền tảng cho các vấn đề nghiên cứu lý thuyết về CSDL. 

Người ta xem CSDL quan hệ như là một tập hợp hữu hạn các quan hệ. 

Trong đó mỗi quan hệ có thể được hình dung một cách trực quan như là một 

bảng chữ nhật gồm có các hàng và các cột. Mỗi hàng là một bản ghi (record) 

lưu trữ các dữ liệu. Mỗi cột là một thuộc tính. 

Trong lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ, ràng buộc dữ liệu hay còn gọi 

là phụ thuộc dữ liệu có một ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất 

quán của dữ liệu. Nghiên cứu ràng buộc dữ liệu là một vấn đề cần thiết. Ý 

nghĩa của việc nêu ra khái niệm ràng buộc dữ liệu là nhằm đảm bảo cho dữ 

liệu trong CSDL không mâu thuẫn, phản ánh đúng thế giới hiện thực. Các nhà 

nghiên cứu đã đưa ra nhiều loại ràng buộc dữ liệu khác nhau để đáp ứng phù 

hợp với thực tế rất phong phú và đa dạng. Loại ràng buộc dữ liệu đầu tiên là 

phụ thuộc hàm được giới thiệu bởi E. F. Codd [6] vào những năm 1970. Ba 

loại ràng buộc dữ liệu khác sau đó cũng được xem xét đến là phụ thuộc đối 

ngẫu, phụ thuộc mạnh và phụ thuộc yếu bởiCzédli [7, 8] (1980). Tiếp sau đó 

J. Demetrovics và G.Gyepesi [11] (1983), vànhững người khác [1, 15, 26] 
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cũng tiếp tục nghiên cứu các ràng buộc dữ liệu này. Với ba loại ràng buộc dữ 

liệu này, người sử dụng đôi khi có thể lấy được các thông tin thực mong 

muốn, ngay cả khi không tồn tại một phụ thuộc hàm nào giữa các tập thuộc 

tính và chỉ cần biết ít nhất một giá trị của các thuộc tính chứ không phải tập 

toàn bộ các giá trị của các thuộc tính của vế trái. Hơn thế nữa, đôi khi việc xử 

lý và tìm kiếm thông tin được tiến hành nhanh chóng hơn vì chỉ cần phải tìm 

kiếm trên một phần của quan hệ mà thôi. 

Mục tiêu của luận văn là tiếp tục nghiên cứu phụ thuộc hàm và phụ 

thuộc mạnh. Luận văn bao gồm: Phần mở đầu, 3 chương và phần kết luận. 

Chương 1: Nhắc lại một số khái niệm cơ bản về phụ thuộc hàm và 

quan hệ Armstrong. 

Chương 2: Mục đích của chương này là trình bày nghiên cứu quan hệ 

Armstrong đối với phụ thuộc mạnh. Có thể nói, trong nghiên cứu về các ràng 

buộc dữ liệu nói chung và phụ thuộc mạnh nói riêng, khái niệm bao đóng của 

tập thuộc tính thật sự đóng một vai trò quan trọng. Kết quả chính là trình bày 

một số nghiên cứu về quan hệ Armstrong. Đầu tiên, khái niệm họ các tập tối 

tiểu của thuộc tính của một sơ đồ mạnh được đề xuất. Đây là khái niệm đóng 

vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ Armstrong của sơ đồ mạnh 

Cuối cùng, luận văn đề cập đến bốn bài toán quan trọng đối với việc 

nghiên cứu cấu trúc và lôgic của họ phụ thuộc mạnh: bài toán xây dựng quan 

hệ Armstrong của một sơ đồ mạnh cho trước, bài toán xây dựng sơ đồ mạnh 

đúng trên một quan hệ cho trước, bài toán kéo theo phụ thuộc mạnh-quan hệ 

và bài toán tương đương phụ thuộc mạnh-quan hệ. Tất cả các bài toán này 

được chứng tỏ có thể được giải quyết bằng các thuật toán thời gian đa thức. 

Chương 3: Cài đặt chương trình để minh họa phụ lý thuyết phụ thuộc 

mạnh. 
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BẢNG CÁC KÍ HIỆU 

Trong luận văn, có sử dụng các quy ước về kí hiệu và chữ viết tắt sau: 

S=(U,F): Sơ đồ quan hệ, với U là tập các thuộc tính và F là tập các phụ 

thuộc hàm trên U 

G=(U,S): Sơ đồ mạnh, với U là tập thuộc tính và S là tập các phụ thuộc 

mạnh trên U. 

R: quan hệ trên tập thuộc tính U. 

FR: (tương ứng SR) tập tất cả các phụ thuộc hàm (tương ứng phụ thuộc 

mạnh) đúng trên quan hệ R. 

F
+
: (tương ứng S

+
) bao đóng của tập phụ thuộc hàm (tương ứng phụ 

thuộc mạnh). 

KS: (tương ứng KG, KR) tập tất cả các khóa tối tiểu của sơ đồ quan hệ s 

(tương ứng sơ đồ mạnh, quan hệ R). 

KS
-1

: (tương ứng KR
-1

) tập phản khóa của KS (tương ứng KR). 

Ka: họ các tập tối tiểu của thuộc tính a. 

Fn: (tương ứng Dn) tập tất cả các thuộc tính không cơ bản (tương ứng 

thuộc tính phụ thuộc). 

R: (tương ứng NR) hệ bằng nhau (tương ứng không bằng nhau) quan 

hệ của R. 

IS: họ các tập độc lập tối tiểu của sơ đồ quan hệ s. 

LS: (tương ứng LR) họ tất cả các bao đóng của tập thuộc tính của sơ đồ 

quan hệ s (tương ứng quan hệ R). 

CSDL: cơ sở dữ liệu. 
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Chƣơng 1: PHỤ THUỘC HÀM 

 

  

Khái niệm phụ thuộc hàm được đề xuất bởi E.F.Codd và sau đó lần đầu 

tiên được tiên đề hoá bởi W.W.Armstrong [4](1974). Đây là một loại ràng 

buộc dữ liệu xảy ra tự nhiên nhất giữa các tập thuộc tính, về cơ bản các hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu lớn đều sử dụng phụ thuộc này. 

 

1.1 Định nghĩa 

Cho U là tập hữu hạn khác rỗng các thuộc tính. Một phụ thuộc hàm 

làmộtmệnh đề có dạng X Y, trong đóX, Y U. Ta nói phụ thuộc hàm X Y 

đúngtrong quan hệ R={h1,..,hm} trên U nếu: 

( hi,hj R)(( a X)(hi(a)=hj(a)) ( b Y)(hi(b)=hj(b))) 

Ta cũng nói rằng R thỏa phụ thuộc hàm X Y. 

Gọi FR là họ tất cả các phụ thuộc hàm đúng trên quan hệ R. 

Ta có thể nhận thấy rằng X mà phụ thuộc hàm vào Y, nếu hai dòng bất 

kỳ mà các giá trị của tập thuộc tính X mà bằng nhau từng cặp một, thì kéo 

theo các giá trị trên tập thuộc tính Y cũng phải bằng nhau từng cặp một. 

Với định nghĩa này dễ thấy rằng trong các file dữ liệu cột, mã số hoặc 

thứ tự không thể bằng nhau. 


